
 TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II NĂM HỌC 2022 – 2023 

 TỔ VẬT LÍ MÔN: VẬT LÍ 10 

  Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian giao đề) 

 

Họ và tên học sinh………………………………………………………….Lớp……… Mã đề: 132 

 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 28 câu – 7 điểm) 

Câu 1: Hai lực của ngẫu lực có độ lớn F1 = F2 = 10 N, khoảng cách giữa hai giá của ngẫu lực là d = 0,2m. 

Moment của ngẫu lực có độ lớn bằng 

A. M = 20 N.m. B. M = 2 N.m. C. M = 4 N.m D. M = 40 N.m. 

Câu 2: Chọn phát biểu sai. Một trong những tính chất của năng lượng là: 

A. Năng lượng là đại lượng vô hướng. 

B. Năng lượng có thể chuyển hoá từ dạng này sang dạng khác. 

C. Năng lượng chỉ có thể tồn tại ở một dạng nhất định. 

D. Năng lượng có thể truyền từ vật này sang vật khác. 

Câu 3: Trong hệ SI, đơn vị đo năng lượng là: 

A. m/s. B. N/m. C. W. D. J. 

Câu 4: Moment của một lực đối với một trục quay là đại lượng đặc trưng cho 

A. tác dụng uốn của lực. B. tác dụng làm quay của lực. 

C. tác dụng kéo của lực. D. tác dụng nén của lực. 

Câu 5: Công là đại lượng: 

A. Véc tơ có thể âm hoặc dương. B. Vô hướng , luôn dương. 

C. Vô hướng có thể âm, dương hoặc bằng không. D. Véc tơ có thể âm, dương hoặc bằng không. 

Câu 6: Lực có tác dụng làm cho vật rắn quay quanh một trục khi 

A. lực có giá cắt trục quay. 

B. lực có giá nằm trong mặt phẳng vuông góc với trục quay và không cắt trục quay. 

C. lực có giá song song với trục quay. 

D. lực có giá nằm trong mặt phẳng vuông góc với trục quay và cắt trục quay. 

Câu 7: Một vật có khối lượng 2 kg đặt tại nơi có g = 10 m/s2, có độ cao 0,8 m so với mặt đất. Thế năng của vật 

so với mặt đất là: 

A. 4 J. B. 25 J. C. 20 J. D. 16 J. 

Câu 8: Thế năng trọng trường của một vật là dạng năng lượng mà vật có được do 

A. chuyển động của các phân tử bên trong vật. B. lực đẩy Ac-si-mét mà không khí tác dụng lên vật. 

C. áp lực mà vật tác dụng lên mặt đất. D. tương tác giữa vật và Trái Đất. 

Câu 9: Hiệu suất của một quá trình chuyển hóa công được kí hiệu là H. Vậy H luôn có giá trị 

A. H > 1. B. H = 1. C. H < 1. D. 0 1H  . 

Câu 10: Khi lực F  không đổi tác dụng lên một vật và điểm đặt của lực đó chuyển dời một đoạn d theo hướng 

hợp với hướng của lực một góc  thì công thực hiện bởi lực đó được tính bằng công thức nào sau đây? 

A. tan .A Fd =  B. cos .A Fd =  C. cotA Fd = . D. sin .A Fd =  

Câu 11: Gọi F ,F1 2
lần lượt là độ lớn 2 lực thành phần của 2 lực song song cùng chiều; F là độ lớn của hợp lực; 

d1, d2 là khoảng cách từ F ,F1 2
 đến F . Biểu thức đúng là: 

A. = −
F d

F d
1 2

2 1

 B. =
F d

F d
1 1

2 2

 C. =
F d

F d
1 2
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 D. =
F d
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Câu 12: Một vật có khối lượng m đang chuyển động với vận tốc v thì động năng của nó là 

A. 2mv . B. 
2

2

mv
. C. 2vm . D. 

2

2

vm
. 

Câu 13: Lực tổng hợp = +F F F1 2
của 2 lực đồng quy F ,F1 2

được biểu diễn bởi. 

A. đoạn thẳng song song với các lực thành phần. B. đoạn thẳng vuông góc với các lực thành phần. 

C. vec tơ đường chéo của hình bình hành. D. vec tơ vuông góc với đường chéo hình bình hành. 

Câu 14: Khi một vật rắn quay quanh một trục cố định ở trạng thái cân bằng thì tổng moment lực tác dụng lên 

vật có giá trị 

A. bằng không. B. luôn âm. C. khác không. D. luôn dương. 



Câu 15: Một vật khối lượng m, đặt ở độ cao h so với một vị trí được chọn làm gốc trong trọng trường của Trái 

Đất thì thế năng trọng trường của vật được xác định theo công thức: 

A. 
tW mgh=  B. 

tW mgz
1

2
. C. 2tW mgh= . D. 

tW mg . 

Câu 16: Chọn phát biểu sai. Đơn vị của công suất có thể là: 

A. W. B. HP. C. kW. D. kcal. 

Câu 17: Hợp lực của hai lực song song cùng chiều là một lực: 

A. song song, cùng chiều và có độ lớn bẳng tổng độ lớn hai lực đó. 

B. song song, ngược chiều và có độ lớn bẳng tổng độ lớn hai lực đó. 

C. song song, cùng chiều và có độ lớn bẳng hiệu độ lớn hai lực đó. 

D. song song, ngược chiều và có độ lớn bẳng hiệu độ lớn hai lực đó. 

Câu 18: Một vật chịu tác dụng của lực có độ lớn 8 N hợp với phương ngang cùng với phương chuyển động 

một góc 600 .Công của lực làm cho vật di chuyển 0,5m là 

A. 4J. B. 8J. C. 0,1 J. D. 2 J. 

Câu 19: Một lực có độ lớn 20 N tác dụng lên một vật rắn quay quanh một trục cố định, biết khoảng cách từ giá 

của lực đến trục quay là 0,5 m. Moment của lực tác dụng lên vật có giá trị là 

A. 40 N/m. B. 10 N.m. C. 0,025  N.m. D. 1000 N.m. 

Câu 20: Gọi A  là công mà một lực đã sinh ra trong thời gian t  để vật đi được quãng đường s.  Công suất là 

A. 
A

P .
t

=  B. 
t

P .
A

=  C. 
s

P .
A

=  D. 
A

P .
s

=  

Câu 21: Khi xoa hai bàn tay vào nhau ta thấy tay ấm lên. Lúc này đã có sự chuyển hóa từ 

A. cơ năng sang nhiệt năng. B. nhiệt năng sang cơ năng. 

C. năng lượng sinh học sang nhiệt năng. D. nhiệt năng sang năng lượng sinh học. 

Câu 22: Ngẫu lực là hai lực song song, 

A. cùng chiều, có độ lớn bằng nhau và tác dụng vào hai vật khác nhau. 

B. cùng chiều, có độ lớn bằng nhau và cùng tác dụng vào một vật. 

C. ngược chiều, có độ lớn bằng nhau và cùng tác dụng vào một vật. 

D. ngược chiều, có độ lớn bằng nhau và tác dụng vào hai vật khác nhau. 

Câu 23: Một vật không có trục quay cố định, khi chịu tác dụng của một ngẫu lực thì vật sẽ 

A. nằm cân bằng. B. chuyển động tịnh tiến. C. chuyển động quay. D. vừa quay, vừa tịnh tiến. 

Câu 24: Chọn cụm từ thích hợp để điền vào chỗ chấm.  

 Lực tổng hợp là…………….., có tác dụng giống hệt các lực ấy. 

A. một lực thay thế các lực tác dụng đồng thời vào hai vật. 

B. một lực thay thế các lực tác dụng lần lượt vào một vật. 

C. một lực thay thế hai lực tác dụng vào hai vật. 

D. một lực thay thế các lực tác dụng đồng thời vào cùng một vật. 

Câu 25: Trong ôtô, xe máy có bộ phận hộp số (sử dụng các bánh xe truyền động có bán 

kính to nhỏ khác nhau) nhằm mục đích 

A. thay đổi công suất của xe. B. thay đổi lực phát động của xe. 

C. thay đổi công của xe. D. duy trì vận tốc không đổi của xe. 

Câu 26: Một ô tô có khối lượng 3500 kg đang chuyển động với tốc độ 10 m/s thì động năng của ô tô đó là: 

A. 43,5.10 J  B. 
3350.10 J  C. 

3175.10 J  D. 317,5.10 J  

Câu 27: Hiệu suất càng cao thì 

A. tỉ lệ năng lượng hao phí so với năng lượng toàn phần càng lớn. 

B. năng lượng tiêu thụ càng lớn. 

C. năng lượng hao phí càng ít. 

D. tỉ lệ năng lượng hao phí so với năng lượng toàn phần càng ít. 

Câu 28: Hai lực F1 = 25 N; F2 = 10 N là hai lực song song, cùng chiều tác dụng vào cùng một vật. Hợp lực của 

chúng có độ lớn bằng: 

A. 5 N. B. 15 N. C. 25 N. D. 35 N. 



 

 

II. PHẦN TỰ LUẬN ( 3 câu – 3 điểm) 

Câu 1 (1 điểm). Một người dùng đòn gánh dài 1,4 m để gánh 1 thúng lúa 12 kg và 1 thúng gạo 16 kg. Hỏi vai 

người đặt ở vị trí nào trên đòn gánh để đòn gánh có thể nằm cân bằng trong quá trình di chuyển ? Xem điểm 

treo của 2 thúng sát hai đầu đòn gánh và bỏ qua khối lượng của đòn gánh. Lấy g = 10m/s2. 

 

Câu 2. (1điểm). Khi rửa gầm xe ô tô (Hình bên), người ta sử dụng máy nâng để nâng ô tô lên 

độ cao h = 180 cm so với mặt sàn. Cho biết lực nâng của máy là 15000 N. Tính công mà máy 

nâng đã thực hiện trong quá trình nâng ô tô đó. 

 

Câu 3 (1 điểm). Vật m = 10 kg được giữ vào tường nhờ dây treo BC và thanh AB 

có khối lượng không đáng kể. Cho 
060 = và 045 = . Lấy g = 10m/s2. 

Tính lực căng của dây BC và phản lực của tường tác dụng lên thanh AB. 

 

 

 

 
---------------------------------------------- 

----------- HẾT ---------- 

 

II. PHẦN TỰ LUẬN ( 3 câu – 3 điểm) 

Câu 1 (1 điểm). Một người dùng đòn gánh dài 1,4 m để gánh 1 thúng lúa 16 kg và 1 thúng gạo 12 kg. Hỏi vai 

người đặt ở vị trí nào trên đòn gánh để đòn gánh có thể nằm cân bằng trong quá trình di chuyển ? Xem điểm 

treo của 2 thúng sát hai đầu đòn gánh và bỏ qua khối lượng của đòn gánh. Lấy g = 10m/s2. 

 

Câu 2. (1điểm). Khi rửa gầm xe ô tô (Hình bên), người ta sử dụng máy nâng để nâng ô tô lên 

độ cao h = 150 cm so với mặt sàn. Cho biết lực nâng của máy là 18000 N. Tính công mà máy 

nâng đã thực hiện trong quá trình nâng ô tô đó. 

 

Câu 3 (1 điểm). Vật m = 10 kg được giữ vào tường nhờ dây treo BC và thanh AB 

có khối lượng không đáng kể. Cho 
060 = và 045 = . Lấy g = 10m/s2. 

Tính lực căng của dây BC và phản lực của tường tác dụng lên thanh AB. 

 

 

 
----------------------------------------------- 

----------- HẾT ---------- 

 

  



 

 

TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II NĂM HỌC 2022 – 2023 

 TỔ VẬT LÍ MÔN: VẬT LÍ 10 

 

 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

 

MÃ ĐỀ 132 MÃ ĐỀ 209 MÃ ĐỀ 357 MÃ ĐỀ 485 

CÂU ĐÁP ÁN CÂU ĐÁP ÁN CÂU ĐÁP ÁN CÂU ĐÁP ÁN 

1 B 1 B 1 D 1 C 

2 C 2 D 2 C 2 A 

3 D 3 C 3 B 3 A 

4 B 4 B 4 A 4 B 

5 C 5 C 5 D 5 C 

6 B 6 B 6 A 6 A 

7 D 7 C 7 A 7 D 

8 D 8 A 8 D 8 C 

9 A 9 D 9 B 9 A 

10 B 10 B 10 C 10 C 

11 C 11 D 11 A 11 D 

12 B 12 C 12 D 12 D 

13 C 13 D 13 D 13 D 

14 A 14 D 14 C 14 B 

15 A 15 C 15 B 15 A 

16 D 16 A 16 C 16 B 

17 A 17 D 17 A 17 D 

18 D 18 A 18 C 18 B 

19 B 19 A 19 D 19 B 

20 A 20 A 20 B 20 C 

21 A 21 B 21 C 21 B 

22 C 22 C 22 D 22 C 

23 C 23 D 23 B 23 A 

24 D 24 B 24 B 24 D 

25 B 25 C 25 A 25 A 

26 C 26 A 26 A 26 C 

27 D 27 A 27 B 27 D 

28 A 28 B 28 C 28 B 

 



 

PHẦN TỰ LUẬN 

MÃ ĐỀ 132, 357 

Câu 1.  Gọi d1, d2 là khoảng cách từ thúng lúa và thúng gạo đến điểm đặt của vai người. 

Theo quy tắc hợp lực song song, cùng chiều: 

1 2 1

2 1 2

3

4

P d m

P d m
= = =  

0,25 

1 2 1,4d d m+ =  0,25 

Giải được 1 0,6d m=  và 2 0,8d m=  0,5 

   

Câu 2 . . osA F d c =  0,25 
015000.1,8. os0c=  0,25 

= 42,7.10 J  0,5 

   

Câu 3 Phân tích được lực có tác dụng làm quay thanh AB gồm: 

+ trọng lực P  của vật m. 

+ lực căng dây T của dây BC. 

Vẽ hình:  

0,25 

Áp dụng quy tắc moment lực cho thanh AB: 

. .P T p TM M P d T d=  =  

0,25 

. . .sin . .sin( )m g l T l   = −  

Tính được 273, 2T N  

0,25 

Áp dụng điều kiện cân bằng của vật rắn: 

0

( )

P T N

N P T

+ + =

 = − +
 

Độ lớn: 2 2 02. . . os60 334,6N P T PT c N= + +   

0,25 

 



 

MÃ ĐỀ 209, 485 

Câu 1.  Gọi d1, d2 là khoảng cách từ thúng lúa và thúng gạo đến điểm đặt của vai người. 

Theo quy tắc hợp lực song song, cùng chiều: 

1 2 1

2 1 2

4

3

P d m

P d m
= = =  

0,25 

1 2 1,4d d m+ =  0,25 

Giải được 
1 0,8d m=  và 2 0,6d m=  0,5 

   

Câu 2 . . osA F d c =  0,25 
018000.1,5. os0c=  0,25 

= 42,7.10 J  0,5 

   

Câu 3 Phân tích được lực có tác dụng làm quay thanh AB gồm: 

+ trọng lực P  của vật m. 

+ lực căng dây T của dây BC. 

Vẽ hình:  

0,25 

Áp dụng quy tắc moment lực cho thanh AB: 

. .P T p TM M P d T d=  =  

0,25 

. . .sin . .sin( )m g l T l   = −  

Tính được 273, 2T N  

0,25 

Áp dụng điều kiện cân bằng của vật rắn: 

0

( )

P T N

N P T

+ + =

 = − +
 

Độ lớn: 2 2 02. . . os60 334,6N P T PT c N= + +   

0,25 

 

 


